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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 4 ĐIỂM)
Câu 1 (0,5 điểm). Phân số nào dưới đây bé hơn 1
  A.  		             B.     		        C.  	                 D. 




Câu 2 (0,5điểm). Trong các phân số sau, phân số nào là phân số tối giản?
   A.                                  B.                              C.                                 D.  

Câu 3 (0,5điểm). Phân số bằng phân số  là: 




	A. 	              B. 	                    C. 	                           D. 
Câu 4 (0,5 điểm). Trong túi có 2 chiếc bút màu xanh và 1 chiếc bút màu đỏ. Lan lấy  2 chiếc bút ra khỏi túi và quan sát màu bút lấy được. Có mấy sự kiện có thể xảy ra?
A. 1                               B. 2                                  C. 3                                   D. 4
Câu 5 (0,5 điểm). An, Bình, Mai và Lan  hái được 1 rổ cam. Bình hái được   rổ cam, An hái được  rổ cam, Mai hái được     rổ cam và Lan hái được    rổ cam. Vậy bạn hái được nhiều cam nhất là:
A. An                            B. Bình                           C. Mai                          D. Lan
Câu 6 (0,5 điểm). Có 180 kg gạo chia đều vào 12 bao. Hỏi có 300 kg gạo thì cần đựng trong bao nhiêu bao như thế?
A .15 bao                       B. 30 bao                        C. 20 bao                     D. 10 bao                         
Câu 7 (1 điểm). Tuần trước cửa hàng bán được 505 kg nhãn. Tuần này, cửa hàng bán được nhiều hơn tuần trước 54 kg nhãn. Vậy trong hai tuần, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu  ki – lô – gam nhãn ? ( Biết cửa hàng bán tất cả các ngày trong tuần).
Viết câu trả lời của em: Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được ………....kg nhãn.
PHẦN II: TỰ LUẬN  (6 ĐIỂM)
Câu 8 (2 điểm) Tính: 

a ,. ……………………………………………………………………………………
b,   - .................................................................................................................
x ..................................................................................................................................

d.  4 :.................................................................................................................
Câu 9 (1 điểm.  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a)  407 cm2 = ………dm2 ……..cm2                 b) 3 tấn  8 tạ  = ..........  yến
c) ) d)   thế kỉ 45 năm = ............. năm
Câu 10 (2 điểm). Bạn Lan tiết kiệm được  800 000 đồng. Bạn đã dành ra số tiền đó để ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó, bạn dùng   số tiền còn lại để mua đồ dùng học tập. Hỏi:
a, Bạn Lan đã dùng bao nhiêu tiền để ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn?
b, Bạn Lan mua đồ dùng học tập hết bao nhiêu tiền?
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......................................................................................................................................... 
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.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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Câu 11 (1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện 
	a)   x    +   +   x 
.................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

	b)  :    :     
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................




..................................................HẾT.....................................................
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN 
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM
	HƯỚNG DẪN CHẤM

	1
	A
	0,5
	

	2
	B
	0,5
	

	3
	D
	0,5
	

	4
	B
	0,5
	

	5
	D
	0,5
	

	6
	C
	0,5
	

	7
	76 kg
	1,0
	

	



8
	
a,     =     +   =  
	0,5
B1 (0,3)
B2 (0,2)
	




Nếu kết quả không đưa về phân số tối giản trừ 0,1

	
	b,  -  =    -     =  =  
HS có thể rút gọn PS   =  rồi tính
	0,5
B1 (0,2)
B2 (0,2)
B3 (0,1)
	

	
	x     = 
HS có thể làm cách khác

	0,5
B1 (0, 4)
B2 (0,1)
	

	
	
d, 4 : = 4 x  =   = 14
	0,5
B1 (0,2)
B2 (0,2)
B3 (0,1)
	

	9
	a) 407 cm2 =  4 dm2 7 cm2
b) 3 tấn  8 tạ  =  380 yến
c,) 
d, thế kỉ 45 năm = 95 năm
	1,0
	Học sinh tính đúng mỗi phần được 0,25 điểm

	10
	
	2,0

	
Nếu HS trả lời câu hỏi đúng, phép tính đúng nhưng kết quả sai trừ một nửa số điểm của phép tính đó.

	
	a) Số tiền bạn Lan ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn là:  800 000 x  =  320 000 (đồng)
	(0,75 )
	

	
	b) Số tiền còn lại của Lan là:
800 000 –  320 000 = 480 000 (đồng)
	(0,5)
	

	
	Lan mua đồ dùng học tập hết số tiền là: 
480 000 x  = 240 000 (đồng)
	(0,5)
	

	
	      Đáp số: a)  320 000 (đồng)
                    b) 240 000 (đồng)
	(0,25 )
	

	11
	a)   x    +   +   x =
	0,5
	

	
	 x (   +   
	(0,2)
	

	
	 x ( + )
	(0,1)
	

	
	 x 
	(0,1)
	

	
	  = 3
	(0,1)
	

	
	b)    :    :     =

	0,5
	

	
	=   x    x     =
	(0,2)
	

	
	=    
	(0,1)
	

	
	= 
	(0,1)
	

	
	= 
	(0,1)
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